	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
******


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Trung cấp 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Lớp: 14TC
 
Ngày thi: ____/_____/ 20____
Thời gian thi: 90 phút

(Học sinh không sử dụng tài liệu)
Câu 1: (3 điểm) 

Anh (chị) cho biết nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao và cho ví dụ cụ thể:
a. Trong giải quyết xung đột, ta áp dụng “phương pháp cạnh tranh” khi biết mình chắc chắn đúng.

b. Trong môi trường công sở, không ai có thể làm việc độc lập một mình được mà phải có sự hỗ trợ, tương tác giữa các đồng nghiệp với nhau.

Câu 2: (3 điểm) 


Anh (chị) hãy trình bày các hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời. Anh (chị) vận dụng các hình thức giao tiếp này như thế nào để đạt hiệu quả giao tiếp cao?
Câu 3: (2 điểm) 

Nhân viên A cố gắng hoàn thành nhanh nhất nhiệm vụ được giao, nhưng chưa bao giờ được thủ trưởng quan tâm khen ngợi. Nếu anh (chị) là A, anh (chị) sẽ xử sự như thế nào để có hiệu quả giao tiếp?
Câu 4: (2 điểm) 

Giả sử anh (chị) là giám đốc một công ty, trong cuộc họp anh (chị) bị một nhân viên phê bình, có việc phê bình đúng nhưng có việc phê bình không đúng. Khi đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào để đạt hiệu quả giao tiếp cao?
            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

         GIÁO VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
      (Ký tên và ghi rõ họ tên)

   



Đặng Thị Nhật Minh
       Nguyễn Phương Hà
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
******


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Trung cấp 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Lớp: 14TC
 
Ngày thi: ____/_____/ 20____
Thời gian thi: 90 phút (học sinh không sử dụng tài liệu)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (3 điểm)


	a.  Nhận định: Đúng

     Tại vì: khi biết mình chắc chắn đúng thì ta áp dụng “phương pháp cạnh tranh” để vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng, chân lý được công nhận.
     Ví dụ: cụ thể, chính xác

b. Nhận định: Đúng

Tại vì: khi có sự hỗ trợ, tương tác của một tập thể, phối hợp với nhau “ăn ý” thì hiệu quả của công việc mới cao.

Ví dụ: cụ thể, chính xác
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0,5
0,5
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	Câu 2: (3 điểm)
	-  Nêu được 3 hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời là hình thức ngôn ngữ thân thể, ngôn ngữ vật thể, ngôn ngữ môi trường...

-  Đưa được vận dụng cho 3 hình thức trên rõ ràng, cụ thể.
	0,5 x 3
0,5 x 3

	Câu 3: (2 điểm)


	· Áp dụng giao tiếp chính thức và không chính thức: tìm hiểu xem thủ trưởng cần gì, muốn gì

· Áp dụng giao tiếp chính thức và không chính thức: tìm hiểu xem mọi người có suy nghĩ gì về mình và thủ trưởng.

· Nhìn lại bản thân mình: mình đã làm được gì, những việc làm của mình có phù hợp sự mong đợi của thủ trưởng hay không.

Cuối cùng quyết định hành động: những gì chưa phù hợp với thủ trưởng, với mọi người thì sửa chữa, những gì phù hợp thì sẽ phát huy.
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	Câu 4: (2 điểm)


	Thái độ cần bình tĩnh và sáng suốt 

- Bình tĩnh: Không nóng vội, để cho nhân viên nói hết những suy nghĩ của họ.

- Sáng suốt: 

+Trình bày những việc làm sai của mình, và xin lỗi tự nhận khuyết điểm, hứa sẽ khắc khục (thể hiện tính cầu thị của lãnh đạo)

+Trình bày những việc góp ý chưa đúng, để nhân viên hiểu rõ mình hơn, tuyệt đối không gay gắt, khó chịu, ( nhân viên ấy cảm thấy hỗ thẹn với lòng mình.
	0,5

0,5

0,5

0,5


Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Phương Hà
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Trung cấp 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Lớp: 14TC
 
Ngày thi: ____/_____/ 20____
Thời gian thi: 90 phút

(Học sinh không sử dụng tài liệu)
Câu 1: (3 điểm) 

Anh (chị) cho biết nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao và cho ví dụ cụ thể:

a. Trong môi trường công sở , chúng ta không nên làm việc vượt cấp.


b. Ngôn ngữ không lời luôn tồn tại trong giao tiếp một cách có ý thức.

Câu 2: (3 điểm) 

Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp giải quyết xung đột.  Nêu 3 ví dụ về việc anh (chị) vận dụng các phương pháp này để giải quyết các vấn đề xung đột của mình một cách hiệu quả ?

Câu 3: (2 điểm) 

Trong cuộc họp cuối năm, mọi người đóng góp ý kiến cho anh (chị) về công việc và quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp. Anh (chị) sẽ có thái độ ứng xử như thế nào trước những lời nhận xét đó?
Câu 4: (2 điểm) 

Khi dự phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn hỏi: 

“Bạn đang làm công ty của chúng tôi với mức lương là 3 triệu, nếu có một công ty khác mời bạn về làm cho công ty đó với mức lương là 4,5 triệu, vậy bạn có bỏ công ty chúng tôi không?”

Anh (chị) sẽ trả lời như thế nào để đạt được hiệu quả giao tiếp cao? Tại sao anh (chị) trả lời như vậy? 

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Trung cấp 

HỌC PHẦN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

HỌC KỲ: I    
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Lớp: 14TC
 
Ngày thi: ____/_____/ 20____
Thời gian thi: 90 phút (học sinh không sử dụng tài liệu)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:
(3 điểm)


	a. Nhận định: Đúng

Vì : Làm việc vượt cấp sẽ để lại ấn tượng rất xấu và hậu quả có khi đi ngược lại những điều ta mong đợi

Ví dụ: cụ thể, chính xác
b. Nhận định: Sai

Vì : Ngôn ngữ không lời luôn tồn tại trong giao tiếp một cách có ý thức và vô thức.

Ví dụ: cụ thể, chính xác.
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	Câu 2: (3 điểm)


	- Trình bày được các phương pháp giải quyết xung đột:

· Phương pháp thảo luận 
· Phương pháp cạnh tranh

· Phương pháp hợp tác

· Phương pháp lẩn tránh

· Phương pháp nhượng bộ

· Phương pháp thỏa hiệp

· Đưa được 3 ví dụ vận dụng các phương pháp trên rõ ràng, cụ thể.
	0,25 x 6
0,5 x 3

	Câu 3: (2 điểm)


	- Thái độ: bình tĩnh, sáng suốt, biểu lộ sự chú ý lắng nghe. 

- Tuyệt đối không gây gắt, khó chịu trước những lời góp ý.

- Những ưu điểm thì sẽ cố giắng phát huy

- Những khuyết điểm đúng thì tiếp thu và hứa sẽ khắc khục (thể hiện tính cầu thị).

- Những khuyết điểm chưa đúng thì giải thích cho mọi người hiểu mình hơn.
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	Câu 4: (2 điểm)


	Môi trường làm việc ở đây sẽ giúp tôi quyết định đi hay ở:

· Mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thân thiện

· Mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên thân thiện

· Điều kiện làm việc tốt, đảm bảo an toàn lao động….

· Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn…

==> Với môi trường làm việc như vậy sẽ không đi, lương hơi ít một tí cũng không sao, còn ngược lại thì sẽ đi làm nơi khác…

==>Đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp
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Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng cụ thể, sâu sắc các nội dung

· Tùy theo mức độ trình bày, có điểm số phù hợp theo thang điểm quy định.

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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